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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định phối hợp giữa các cơ quạn thực hiện thống kê
giám định tư pháp trong tổ tụng hình sự

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một

số điều theo Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15,
Luật số 99/2025/QH15, Luật số 103/2025/QH15, Luật số 105/2025/QH15, Luật số

106/2025/QH15 và Lu t so 128/2025/QH15;

Căn cứ  Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê theo Luật số 01/2021/QH15
và Luật số 138/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tổi cao,
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên

tịch ban hành Thông tư quy định phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thống kê

giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền
trong thực hiện thống kệ, xây dụng cơ sở dữ liệu về trưng cầu, yêu cầu giám định
và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự
găn với thống kê tội phạm và việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thống kê (sau đây gọi tắt là

thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp; người có thẩm quyền thuộc
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp.

2. Tổ chức, người thực hiện giám định tư pháp.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở Trung ương và cấp tỉnh.
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4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

1. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Thống kê.

2. Thống nhất các nội dung liên quan đến báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu
thống kê và chia sẻ khai thác dữ liệu thống kê.

3. Thống nhất số liệu thống kê giám định tư pháp của các cơ quan trưng cầu
giám định tư pháp và các tổ chức, người thực hiện giám định tư pháp.

4. Cơ quan có trách nhiệm thống kê là cơ quan ban hành các văn bản tố tụng về

trung cầu giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THÓNG KÊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
TRONG TÓ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 4. Nội dung, hệ thống chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu, hướng dẫn biểu
mẫu thống kê

1. Nội dung thống kê bao gồm:

a) Thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận
giám định tư pháp trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành

tố tụng;

b) Thống kê về thực hiện giám định tư pháp phục vụ giải quyết các vụ việc, vụ

án hình sự của các tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp
theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp và người giám định tư pháp;

c) Thống kê các nội dung khác liên quan đến trưng cầu, yêu cầu giám định theo

quy định của pháp luật.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu, hướng dẫn biểu mẫu thống kê được
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Trường hợp cần thiết,
Liên ngành trung ương quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Kỳ báo cáo thống kê

1. Báo cáo thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự được thực hiện
định kỳ hằng tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Báo cáo kỳ hằng tháng, thời điểm từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng
báo cáo; Báo cáo kỳ 6 tháng, thời điểm từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 của năm báo

cáo; Báo cáo kỳ 12 tháng, thời điểm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.

2. Báo cáo thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự đột xuất được thực

hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Nguồn số liệu xây dựng báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê được thu thập từ hệ thống cơ sở dữ liệu, sổ nghiệp vụ, hồ sơ

nghiệp vụ và nguồn chính thức khác của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án


























































































